 (
15
)

MA TRẬN ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 CHUYÊN
MÔN NGỮ VĂN

	TT
	Năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng
%

	
	
	
	
	Số
câu
	Tỉ lệ
	Số
câu
	Tỉ lệ
	Số
câu
	Tỉ lệ
	

	I
	Năng lực
Đọc
	Truyện thơ Nôm
	4
	2
	1,5%
	1
	10%
	1
	0,5%
	30%

	II
	Năng lực Viết
	Viếtbàivănnghị luậnxã hội
	1
	5%
	15%
	0,5%
	20%

	
	
	Viết bài văn nghị luận văn học
	1
	10%
	30%
	10%
	50%

	Tỉ lệ
	
	16,5%
	55%
	29%
	100%

	Tổng
	6
	100%




























BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 CHUYÊN

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao


	1















	1.Đọc hiểu















	Ngữ liệu: Quà tặng cuộc sống
	Thông hiểu:
- Nêu được tác hại của lối sống thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim bạn được gợi ra trong đoạn trích. 
- Nêu lên tác dụng mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
Vận dụng:.
 - Rút ra được bài học từ nội dung câu nói trong văn bản.
Vận dụng cao: 
 Thể hiện thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong văn bản.

	2 câu 
















	1 câu 

	1 câu 

	II
	Viết
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Viết bài văn nghị luận xã hội.
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 1,5 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về câu nói:
	Nhận biết:
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.
- Nêu được cụ thể vấn đề cần giải quyết.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.
Thông hiểu:
- Bàn luận, chứng minh được: Nếu biết sống bao dung, nhân hậu thì con người sẽ làm được việc lớn, trở nên vĩ đại. Nếu sống ích kỉ, bảo thủ thì con người trở nên nhỏ bé, tầm thường....
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với tuổi trẻ.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
Vận dụng cao:
Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… 
- Vận dụng hiệu quả những kiến thức Tiếng Việt lớp 9 lớp để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	1*
	1*
	1*
	1*

	
	
	Viết bài nghị luận văn học.
	Nhận biết:
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận tác phẩm thơ.
- Nêu được cụ thể vấn đề cần giải quyết.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận tác phẩm thơ.
Thông hiểu:
- Phân tích được nội dung chủ đề và một số đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm thơ song thất lục bát.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của đoạn trích thơ.
Nêu được những bài học bản thân rút ra từ đoạn trích thơ.
Vận dụng cao:
- Liên hệ, mở rộng, so sánh, đối chiếu kiên thức liên quan đến văn bản.
Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… 
- Vận dụng hiệu quả những kiến thức Tiếng Việt để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	1*
	1*
	1*
	1*


Ghi chú: Phần viết có 02 câu bao hàm cả 4 cấp độ.
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	ĐỀ THI CHUYÊN LỚP 10 THPT
Năm 2024
MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề thi gồm 6 câu, 02 trang)

	
	



I. ĐỌC - HIỂU ( 3,0 điểm):
Đọc văn bản sau đây và thực hiện các yêu cầu:
Trong một buổi diễn thuyết đầu năm học, Brian Dison-Tổng giám đốc tập đoàn Coca Cola đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người. Trong bài diễn thuyết có đoạn:
“Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì tốt nhất cho chính mình.
Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng,  cuộc sống của bạn phần nào sẽ mất đi ý nghĩa.
Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc, mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi ta thôi không cố gắng nữa.
Bạn chớ ngại nhận rằng mình chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn biết cách sống dũng cảm…”.
							(Theo, Quà tặng cuộc sống)
Câu 1. Em hãy chỉ ra tác hại của lối sống thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim bạn được nêu trong đoạn trích. 
Câu 2. Theo em, điều gì tốt nhất cho chính mình được nói đến trong câu: Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì tốt nhất cho chính mình là gì?
Câu 3. Việc tác giả nêu lên mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người có tác dụng gì?
Câu 4. Em có đồng tình với câu nói của Brian Dison Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn biết cách sống dũng cảm không? Vì sao?
II.LÀM VĂN (16,0 điểm):
Câu 1 (2,0 điểm):
Lâm Tắc Từ, một vị quan thời nhà Thanh từng nói:
“Biển rộng mênh mông, không bờ, không bến, không có giới hạn là bởi nó không cự tuyệt bất kì một giọt nước nào. Núi có thể đứng cao sừng sững vạn trượng là bởi nó không từ chối dẫu chỉ một hòn đá nhỏ”.
       Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về câu nói trên?
Câu 2 ( 5 điểm):
"Với tư cách là một người nghệ sĩ, cái quan trọng nhất là nhà thơ phải tạo ra được quan niệm riêng biệt về đời sống. Quan niệm ấy không hiện lên qua những lời thuyết lý khô khan mà phải hóa thân vào chữ nghĩa và hình tượng" ( Nguyễn Đăng Điệp)
Em hiểu như thế nào về ý kiến trên? Làm rõ cách hiểu của em qua đoạn thơ sau:
LỆ
Nước mắt của ong là mật 
nước mắt của hoa là hương 
nước mắt của chim là những 
tiếng ca thoáng tưởng du dương 

nước mắt của sông là những 
gợn sóng dường như bình yên 
nước mắt của mây là những 
giọt mưa ngỡ vợi ưu phiền 

nước mắt thiên nhiên là những
dịu êm khiến ta mỉm cười
 liệu nước mắt ta rớt xuống 
có làm một đóa hoa tươi?
(Trích Lệ, Nguyễn Thế Hoàng Linh, NXB Hội nhà văn, 2011)
* Tác giả:
+ Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982 từng học Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Anh là tác giả các tập thơ: Lẽ đơn giản, Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới, Hở, Mật thư, Em giấu gì ở trong lòng thế?, Ra vườn nhặt nắng và ăn xuôi Chuyện của thiên tài (tiểu thuyết)... 
- Anh sáng tác tác thơ từ năm 12 tuổi. Nguyễn Thế Hoàng Linh bước vào làng văn hiệ đại với phong cách văn chương riêng của mình: tưng tửng, ngang ngược, lệch chuẩn, bỡn cợt ngay trong suy tư và triết lí…để bất ngờ, kì lạ, ngộ nghĩnh, hóm hỉnh…
- Tác phẩm: Bài thơ "Lệ" trích trong tập thơ "Hở" của Nguyễn Thế Hoàng Linh.

------------------ Hết---------------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊN
Năm 2024
Môn: Ngữ văn
(Hướng dẫn chấm gồm 08 trang)





	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	3 điểm
	
	

	
	Câu 1
	Tác hại của lối sống thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim bạn được nêu trong đoạn trích:Nếu không có chúng, cuộc sống của bạn phần nào sẽ mất đi ý nghĩa.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời chính xác như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: (mỗi ý 0.75 điểm)
-  Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	0,75 điểm

	
	2
	Điều gì tốt nhất cho chính mình được nói đến trong đoạn trích là: Sự tự nhận thức về khả năng, trình độ của bản thân mỗi người để có thể thích ứng với thực tế nghề nghiệp theo đuổi.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lờinhư đáp án: 0,75 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	0,75 

	
	3
	Việc tác giả nêu lên mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người nhằm:
+ Giúp sinh viên biết cách định hướng nghề nghiệp gắn với những trách nhiệm khác của con người.
+ Truyền thông điệp tới độc giả, hãy rèn luyện thêm nhiều hơn nữa những kĩ năng sống thiết yếu để hoàn thiện mình và sống trọn vẹn cuộc sống.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời đủ 2 ý như đáp án hoặc diễn đạt tương đương:1,0 điểm
- Học sinh trả lời được 1 trong 2 ý trên hoặc trả lời được cả 2 ý nhưng diễn đạt không mạch lạc: 0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0


	
	4
	Học sinh bày tỏ thái độ: đồng tình hay không đồng tình.
- Nếu lập luận theo hướng khẳng định, cần nhấn mạnh: Mạo hiểm giúp con người có thêm bản lĩnh trước cuộc sống, chiến thắng ngay chính bản thân mình; nhờ mạo hiểm con người có thể bộc lộ chính năng lực, bản ngã cá nhân của mình để làm được những điều lớn lao, giúp con người có chính kiến, quyết đoán và không ỷ lại...
- Nếu lập luận theo hướng phủ định ý kiến, cần nhấn mạnh: Cuộc sống muôn hình vạn trạng, luôn chấp chứa cả những rủi ro, thất bại, sự mạo hiểm đôi khi không mang lại cho con người thành công, thắng lợi như mong muốn. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân và xã hội.
- Nếu lập luận theo hướng vừa khẳng định vừa phủ định ý kiến thì cần kết hợp cả hai nội dung trên.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh lập luận theo 1 trong 3 cách trên cho o,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời lạc đề: không cho điểm.

	0,5 

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận xã hội
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận được gợi ra từ câu nói: Câu nói trên mượn quy luật của tự nhiên để ngụ ý khuyên răn con người rằng: Nếu biết sống bao dung, nhân hậu thì con người sẽ làm được việc lớn, trở nên vĩ đại.

	

	II
	Câu 1
(2 điểm)
	Câu 1:Viết bài văn nghị luận (khoảng 1,5 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về câu nói: “Biển rộng mênh mông, không bờ, không bến, không có giới hạn là bởi nó không cự tuyệt bất kì một giọt nước nào. Núi có thể đứng cao sừng sững vạn trượng là bởi nó không từ chối dẫu chỉ một hòn đá nhỏ”- Lâm Tắc Từ, một vị quan thời nhà Thanh
	

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được yêu cầu, các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:
* Triển khai vấn đề nghị luận:
Học sinh có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, có thể đưa ra nhiều góc nhìn, nhiều cách giải quyết vấn đề không giống như đáp án tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo được các ý cơ bản sau:
A. Mở bài:
- Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận;
- Trích dẫn câu nói của Lâm Tắc Từ.
B. Thân bài: 
* Giải thích:
- Hình ảnh biển rộng mênh mông, núi cao sừng sững là hình ảnh thiên nhiên mangvẻ đẹp kì vĩ, tráng lệ
- Không cự tuyệt một giọt nước nhỏ, không từ chối một hòn đá nhỏ có nghĩa là sẵn sàng đón nhận tất cả mọi nhứ dù là nhỏ bé, bình thường nhất. Điều này gợi liên tưởng đến một tâm hồn rộng mở.
-> Câu nói trên mượn quy luật của tự nhiên để ngụ ý khuyên răn con người rằng: Nếu biết sống bao dung, nhân hậu thì con người sẽ làm được việc lớn, trở nên vĩ đại.
* Bình luận, chứng minh
- Bao dung là sự hiểu biết của một nhân cách cao đẹp, thể hiện một tâm hồn rộng mở, giàu lòng yêu thương.
- Lòng bao dung sẽ cảm hóa được lỗi lầm, là động lực thúc đẩy, khuyến khích họ nhận ra sai lầm và sửa chữa.
- Không ai là không phạm sai lầm. Vì vậy khi ta bao dung với người khác cũng chính là là ta đang chuẩn bị cho mình "một lối đi về". Bởi cũng sẽ đến lượt ta sa ngã, phạm lỗi lầm. Ai sẽ tha thứ cho ta nếu ta không từng biết tha thứ?
- Những người biết bao dung, vị tha sẽ luôn cảm thấy tâm hồn an yên, thanh thản; nhận được tình yêu thương, sự kính trọng của mọi người.
- Nếu sống ích kỉ, bảo thủ thì con người trở nên nhỏ bé, tầm thường....
- HS lấy dẫn chứng trong thực tế để chứng minh
* Mở rộng, nâng cao vân đề:
- Bao dung, vị tha là điều vô cùng quan trọng và cần thiết trong cuộc sống. Nhưng bao dung không đồng nghĩa với việc chấp nhận, dung túng cho cái xấu, cái ác lộng hành. Vì như thế sẽ rất nguy hiểm đối với xã hội.
- Bên cạnh những người luôn sống bao dung, vị tha với mọi người lại có những kẻ luôn sống hẹp hòi, ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Khi người khác mắc sai lầm thi luôn soi mói, đay nghiến khiến họ cảm thấy càng trở nên mệt mỏi, bế tắc hơn. Đồng thời, tính hẹp hòi ấy cũng như một căn bệnh, mài mòn tâm hồn và sức khỏe của chính bản thân người đó
* Bài học nhận thức và hành động:
- Phải sống nhân hậu, mở lòng với tất cả mọi người
- Rộng lượng, tha thứ lỗi lầm cho người khác và cho cả chính bản thân mình...
C. Kết bài:Khẳng định lại vấn đề, liên hệ:
Câu nói của Lâm Tắc Từ chính là lời khuyên cho mỗi người chúng ta về cách xử thể trong cuộc đời. Dẫu rằng, trong cuộc sống bộn bề những lo toan, với biết bao điều có thể xảy đến, bao cảm xúc phải trải qua sợ hãi, tức giận, diên cuồng,... thì lòng bao dụng, rộng mở là điều vô cùng cần thiết để chúng ta cân bằng cuộc sống, để cho tâm hồn thanh thản và hạnh phúc hơn.
	



	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Bàn luận, chứng minh được vấn đề Nếu biết sống bao dung, nhân hậu thì con người sẽ làm được việc lớn, trở nên vĩ đại.
  - Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng thuyết phục; biết kết hợp giữa lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề.
	1,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu và liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	Câu 2
(5 điểm)
	Qua đoạn thơ, viết bài văn nghị luận làm sáng tỏ ý kiến: 
"Với tư cách là một người nghệ sĩ, cái quan trọng nhất là nhà thơ phải tạo ra được quan niệm riêng biệt về đời sống. Quan niệm ấy không hiện lên qua những lời thuyết lý khô khan mà phải hóa thân vào chữ nghĩa và hình tượng" (Nguyễn Đăng Điệp)
	

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận văn học	
	0,25 

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Ý kiến của nhà phê bình Nguyễn Phong Điệp đã nhấn mạnh cách nhìn riêng, cách khám phá, phát hiện của người nghệ sĩ trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. Trong hành trình ấy, quan niệm riêng về đời sống đã hoá thân vào chữ nghĩa và hình tượng.

	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết.
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:
	0,5

	
	
	Thí sinh lựa chọn thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận bằng nhiều cách, song cần đảm bảo các ý sau:
1. Mở bài: 
- Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận.
- Trích dẫn câu nói, giới hạn phạm vi nghị luận. 
* Triển khai vấn đề nghị luận:
2. Thân bài
* Giải thích vấn đề:
- “Quan niệm riêng biệt về đời sống” là những nhận thức, khám phá, cảm thụ, phát hiện các vấn đề của đời sống xã hội theo một cách riêng. Đó cũng chính làcái nhìn nghệ thuật độc đáo, có tính thẩm mĩ về đời sống của người nghệ sĩ.
- “Quan điểm ấy hóa thân vào chữ nghĩa và hình tượng” là cách nhìn riêng về đời sống, được nhà thơ kí thác qua hệ thống ngôn từ và các biện pháp nghệ thuật; qua những hình tượng, biểu tượng nghệ thuật, tạo nên giá trị thẩm mỹ cho tác phẩm, thể hiện chiều sâu phong phú của tâm hồn nghệ sĩ.
-> Ý kiến của nhà phê bình Nguyễn Phong Điệp đã nhấn mạnh cách nhìn riêng, cách khám phá, phát hiện của người nghệ sĩ trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. Trong hành trình ấy, quan niệm riêng về đời sống đã hoá thân vào chữ nghĩa và hình tượng.
* Lí giải - Bàn luận: 
- Quan niệm riêng về đời sống là yêu cầu quan trọng nhất với nhà thơ nói riêng và sáng tạo nghệ thuật nói chung.
+ Quan niệm riêng về đời sống là nguyên tắc cắt nghĩa thế giới và con người, thể hiện góc nhìn riêng, thể hiện cách cảm, sự phân tích lý giải của tác giả về những đối tượng nghệ thuật.
+ Quan niệm ấy thể hiện chiều sâu tư tưởng, sự nhạy cảm, khả năng nắm bắt những vấn đề của đời sống và tình cảm của người nghệ sĩ với con người, với cuộc đời.
+ Có cách khám phá, phát hiện riêng về cuộc sống, nhà thơ đã đạt đến chiều sâu nhất định trong nhận thức, từ đó tạo nên chiều sâu triết lý cho tác phẩm. Khi đó, tác phẩm vừa là sản phẩm của tầm văn hóa, tư tưởng, vừa mang dấu ấn sáng tạo của cá tính nhà thơ.
+ Quan niệm, cách nhìn mới mẻ về đời sống là yếu tố cốt tử tạo nên phong cách nghệ thuật của nhà văn - Tấm huy chương vàng mà mỗi nghệ sĩ đều khát khao vươn tới trong cuộc đời cầm bút.
- Quan niệm riêng của nhà thơ hóa thân vào chữ nghĩa: Ngôn ngữ là yếu tố thứ nhất của văn học. Văn học là nghệ thuật ngôn từ.
+ Trong quá trình sáng tác, lao động thơ trước hết là lao động chữ bởi chính những con chữ, qua tài năng của nhà thơ sẽ cho người đọc hiểu chiều sâu và vang ngân của tình ý, giọng điệu cũng như tư tưởng nghệ thuật của tác giả.
+ Chữ nghĩa trong thơ không thể là những thuyết lý khô khan không cảm xúc mà tập trung thể hiện tình cảm, rung cảm của người nghệ sĩ trước cuộc đời.
+ Chữ nghĩa trong thơ chính là ngôn ngữ tư duy được tổ chức ở trình độ cao với sự chặt chẽ tinh tế đến độ hàm súc (qua hệ thống từ ngữ, các biện pháp tu từ, nhịp thơ, thanh điệu).
+ Quan niệm riêng của nhà thơ hóa thân vào hình tượng: Hình tượng là phương tiện để nhà thơ phản ánh hiện thực, thể hiện sự hiểu biết, tình cảm của tác giả đối với đời sống và mang tính khám phá.
+ Hình tượng thơ là nơi chứa đựng những quan niệm riêng về đời sống của nhà thơ. Đó có thể là cảnh, là con người, một sự vật, mang giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ.
-> Tóm lại, quan niệm riêng của nhà thơ về đời sống đã được hóa thân vào chữ nghĩa và hình tượng. Hai yếu tố này gắn bó mật thiết trong quá trình sáng tạo, góp phần hình thành phong cách nhà thơ.
Học sinh có thể triển khai phân theo nhiều cách khác nhau (phân tích theo 2 luận điểm lớn là chủ đề và đặc sắc nghệ thuật; phân tích lần lượt theo khổ thơ; phân tích lồng ghép nghệ thuật vào nội dung…), có thể có những cảm nhận cá nhân không giống như đáp án, tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo được các ý cơ bản sau:
* Chứng minh qua đoạn trích “Lệ” - Nguyễn Thế Hoàng Linh: 
[bookmark: _Hlk181711071]- Giới thiệu tác giả, tác phẩm
+ Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982 từng học Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Anh là tác giả các tập thơ: Lẽ đơn giản, Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới, Hở, Mật thư, Em giấu gì ở trong lòng thế?, Ra vườn nhặt nắng và ăn xuôi Chuyện của thiên tài (tiểu thuyết), …
- Anh sáng tác tác thơ từ năm 12 tuổi. Nguyễn Thế Hoàng Linh bước vào làng văn hiệ đại với phong cách văn chương riêng của mình: tưng tửng, ngang ngược, lệch chuẩn, bỡn cợt ngay trong suy tư và triết lí…để bất ngờ, kì lạ, ngộ nghĩnh, hóm hỉnh…
- Bài thơ "Lệ" trích trong tập thơ "Hở" của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Đây là tuyển tập 100 bài thơ mang đậm triết lý vừa sâu sắc vừa nguyên bản về cuộc sống, tình yêu và cả những suy tư thời cuộc. Những khắc khoải sóng ngầm trong trái tim, cười nhạo quyền lực, sự cứu rỗi tâm hồn, những nỗi niềm chua chát của tình yêu...
Tất cả được nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh giãi bày một cách chân thật, giản dị, hồn nhiên, trẻ trung, đồng thời sâu đậm triết lý, giả định...
2.Đặc sắc về chủ đề, nội dung của đoạn thơ:
* Chứng minh vấn đề qua nội dung nghệ thuật của bài thơ: "Lệ" là đoạn thơ "tạo ra được quan niệm riêng biệt về đời sống" không phải bằng " những lời thuyết lý khô khan mà phải hóa thân vào chữ nghĩa và hình tượng" của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh:
- Trước hết  bài thơ thể hiện quan niệm của nhà thơ về giá trị của những giọt nước mắt.Mỗi giọt nước mắt đều có những ý nghĩa riêng: (8 câu đầu)
+ Trước hết 8 cầu đầu: sử dụng nghệ thuật liệt kê, kết hợp với cấu trúc điệp miêu tả giọt nước mắt của ong, cử hoa, của chỉm, của sông, mây, mưa, và nước mắt của thiên nhiên.
Hình tượng "nước mắt" tượng trưng cho những khổ đau, mất mát, hy sinh, nghịch cảnh... nhưng mỗi giọt nước mắt đều có những giá trị riêng: nước mắt của ong là "mật" mang tới vị ngọt cho cuộc đời, để tạo ra giọt mật, ong phải chăm chỉ, cần mẫn bay vạn chuyến tìm hoa. Nước mắt của hoa là "hương" mang tới hương sắc cho cuộc đời; nước mắt của chim là "tiếng ca du dương" mang tới ẩm thanh tươi đẹp, du dương cho đời; nước mắt của sông là sóng gợn để biết quý trọng những giây phút bình yên; nước mắt của mây là những "giọt mưa" gạt trôi những ưu phiền của cuộc sống.
+ Hai câu đầu mang ý khái quát:
Nước mắt của ong là mật 
nước mắt của hoa là hương 
Nước mắt thiên nhiên cũng được chắt  ra từ bao khó khăn, vất vả, mất mát, hi sinh... nhưng đó cũng là đóng góp của thiên nhiên giúp mang đến vẻ đẹp, âm thanh, hương sắc cho cuộc sống. Nó mang đến sự dịu êm giúp cuộc sống con người
"mỉm cười" lạc quan, yêu đời, cuộc đời thêm tươi đẹp, ý nghĩa...
+ Hai câu sau sử dụng hình thức câu hỏi tu từ:
                                 liệu nước mắt ta rớt xuống 
                                có làm một đóa hoa tươi?
Câu hỏi tu từ làm câu thơ sinh động, giàu giá trị biểu cảm; thể hiện sự trăn trở, băn khoăn của tác giả về giá trị của nước mắt, của nỗi đau, nghịch cảnh, bất hạnh..; đồng thời thể hiện khát vọng sống dâng hiến, hi sinh, vượt lên nỗi đau, bất hạnh, sống làm đẹp cho đời giống như đóá hoa thơm ngát giữa đời thường.
* Những "quan niệm riêng biệt về đời sống" trong bài thơ được nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh thể hiện qua hình thức nghệ thuật độc đáo:
- Giọng thơ chân thành, tự nhiên, hồn nhiên, ý thơ mang đậm tính triết lý, ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, mang chất thơ, chất nhạc, chất hoạ, đa nghĩa, bài thơ miêu tả giá trị của nước mắt: gồm nước mắt của thiên nhiên và nước mắt của con người.
- Thể thơ 6 chữ biến thể, chỉ viết hoa chữ đầu bài, chảy tràn theo nhịp điệu của cảm xúc, suy tư về ý nghĩa của hình tượng giọt nước mắt của nhà thơ.
- Sử dụng các biện pháp nghệ thuật như: Điệp ngữ, câu hỏi tu từ, liệt kê, ẩn dụ...góp phần thể hiện nội dung tư tưởng của tác phẩm: "Nước mắt" tượng trưng cho những đau khổ, bất hạnh, nỗi buồn... trước cảnh ngộ đời sống.
Nhưng khi vượt qua thì giá trị mang lại vô cùng to lớn. Nước mắt thanh lọc tâm hồn con người giúp giải tỏa những áp lực, căng thẳng, những đau khổ, mất mát khi con người không thể chịu đựng; hoặc là những giọt nước mắt của sự ăn năn, hối cải vì những lỗi lầm. Nước mắt còn bộc lộ niềm vui, niềm hạnh phúc, sự hân hoan của tâm hồn con người trước những thành công có giá trị đối với bản thân. Giọt nước mắt chia sẻ tình cảm cùng nhân thế. Vượt qua những giọt nước mắt của khổ đau, mất mát.Con người trở nên mạnh mẽ và trưởng thành, biết trân quý những cống hiến, hy sinh và những vẻ đẹp của cuộc đời. Nước mắt chỉ nên là những khoagr khắc trong đời sống tâm hồn con người. Không nên để nước mắt biến ta thành kẻ yếu đuối, dễ gục ngã trước trước những thử thách của cuộc sống.
- Cách biểu đạt cảm xúc, cách sử dụng ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, ngôn ngữ thơ mang đậm tính triết lý mà chân thật, hồn nhiên....
-> Đoạn thơ mang đến cho người đọc nhiều suy ngẫm sâu sắc, hướng người đọc đến triết lý sống cao đẹp: Mỗi người cần vượt qua nỗi đau, nghịch cảnh, sẵn sàng hi sinh, cống hiến, làm đẹp cho đời như một đoá hoa tươi thơm ngát.
* Đánh giá, nâng cao, mở rộng:
- Đây là ý kiến đúng đắn, có chiều sâu của sự khái quát, đặt ra yêu cầu sống còn đối với người nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo. "Với tư cách là một người nghệ sĩ, cái quan trọng nhất là nhà thơ phải tạo ra được quan niệm riêng biệt về đời sống. Quan niệm ấy không hiện lên qua những lời thuyết lý khô khan mả phải hóa thân vào chữ nghĩa và hình tượng”.
-" Lệ" là tác phẩm độc đáo của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Bài thơ tạo ra hình tượng nước mắt bằng ngôn ngữ và mang đến cho người đọc những triết lý sống cao đẹp. Đó là thông điệp về lối sống mạnh mẽ, vượt lên nỗi đau, bất hạnh... để hi sinh, cống hiến, làm đẹp cho cuộc đời.
- HS tự liên hệ mở rộng.
* Bài học cho sáng tác và tiếp nhận:
- Với tác giả: Muốn có được quan niệm riêng về đời sống, nhà thơ phải có vốn văn hóa, có quá trình trải nghiệm, sự phong phú kinh tế trong tâm hồn, tình cảm,...
- Với người đọc: Độc giả phải có sự sâu sắc, tinh tế trong cảm nhận để phát hiện ra diện mạo riêng của mỗi nghệ sĩ trong tác phẩm.
C. Kết bài
- Khẳng định lại giá trị của văn bản;
- Liên hệ thực tế bản thân.
	

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được các ý: về chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của bài thơ để thể hiện được đánh giá, cảm nhận cá nhân.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, biết phân tích các chi tiết, hình ảnh đặc sắc, những biện pháp nghệ thuật để làm nổi bật nội dung, chủ đề của bài thơ.
	3,0

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu và liên kết văn bản.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5



------------------ Hết---------------
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